
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Phương Thùy 08/01/2002 017302002526 Hòa Bình Đủ điều kiện

2 Bùi Thị Quế 01/03/1999 017199002214 Hòa Bình Đủ điều kiện

3 Bùi Thị Thương 29/03/2002 019302008772 Thái Nguyên Đủ điều kiện

4 Cao Thị Thu Huyền 19/05/2003 025303000829 Phú Thọ Đủ điều kiện

5 Đặng Thị Linh 20/02/2002 042302010296 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

6 Đậu Thị Vinh 26/06/2000 187637861 Nghệ An Đủ điều kiện

7 Đỗ Ngọc Trâm Anh 16/04/2003 201874243 Đà Nẵng Đủ điều kiện

8 Đỗ Ngọc Trang Anh 16/04/2003 201874244 Đà Nẵng Đủ điều kiện

9 Đỗ Thị Thủy 05/10/2001 001301038284 Hà Nội Đủ điều kiện

10 Dương Nguyệt Ánh 25/11/2002 022302007427 Quảng Ninh Đủ điều kiện

11 Hồ Thị Nhung 06/02/2003 184442879 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

12 Hồ Thị Thủy 03/05/2001 184432632 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

13 Hoàng Thị Biên 29/09/1992 004192005650 Cao Bằng Đủ điều kiện

14 Hoàng Thị Liên 18/08/2002 038302020227 Thanh Hóa Đủ điều kiện

15 Huỳnh Trần Thị Tĩnh 16/10/1998 066198004392 Đắk Lắk Đủ điều kiện

16 Huỳnh Võ Khánh Vân 08/06/2002 083302010591 Bến Tre Đủ điều kiện

17 Lành Thị Hiến 03/05/1998 006198001695 Bắc Kạn Đủ điều kiện

18 Lê Ngọc Phương Thanh 15/07/2003 079303012897 Hồ Chí Minh Đủ điều kiện

19 Lê Thị Dung 27/10/1992 038192026299 Thanh Hóa Đủ điều kiện

20 Lê Thị Mai 07/04/1997 089197017519 An Giang Đủ điều kiện

21 Lê Thị Như 09/08/1994 187448174 Nghệ An Đủ điều kiện

22 Lê Thị Tùng Chi 26/09/2002 040302005563 Nghệ An Đủ điều kiện

23 Long Thị Thúy Miền 11/10/1996 015196005403 Yên Bái Đủ điều kiện

24 Lương Thị Bích 28/12/2000 036300004102 Nam Định Đủ điều kiện

25 Lương Thị Én 06/02/1997 049197002731 Quảng Nam Đủ điều kiện

26 Mai Thị Châu 02/03/2001 045301004920 Quảng Trị Đủ điều kiện

27 Nguyễn Như Quỳnh 08/12/2002 001302025639 Hà Nội Đủ điều kiện

28 Nguyễn Thị Cát Quyên 03/05/2003 083033001750 Bến Tre Đủ điều kiện

29 Nguyễn Thị Hà 27/04/2002 042302005083 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thị Hằng Mơ 12/12/2002 042302000327 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

31 Nguyễn Thị Hoài Thương 16/09/2000 187799701 Nghệ An Đủ điều kiện

32 Nguyễn Thị Hường 20/08/1997 221407701 Phú Yên Đủ điều kiện

33 Nguyễn Thị Huyền 11/10/2003 113812985 Hòa Bình Đủ điều kiện

34 Nguyễn Thị Kiều Trinh 08/07/1998 093198000215 Hậu Giang Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

35 Nguyễn Thị Linh 30/10/2000 030300006335 Hải Dương Đủ điều kiện

36 Nguyễn Thị Phương 24/08/2003 040303017632 Nghệ An Đủ điều kiện

37 Nguyễn Thị Vân Anh 17/11/2002 038302005225 Thanh Hóa Đủ điều kiện

38 Nguyễn Thu Hường 10/03/1993 145545614 Hưng Yên Đủ điều kiện

39 Nông Thị Thảo 02/02/2002 020302000277 Lạng Sơn Đủ điều kiện

40 Phạm Thị Duyên 17/07/2002 025302002031 Phú Thọ Đủ điều kiện

41 Phạm Thị Huệ Như 05/10/2000 024300011104 Bắc Giang Đủ điều kiện

42 Phạm Thị Thu Hà 22/08/1997 184255251 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

43 Phùng Thị Tráng 15/08/2001 001301034862 Hà Nội Đủ điều kiện

44 Quách Thị Cúc 18/03/1999 174976626 Thanh Hóa Đủ điều kiện

45 Thái Thị Cảnh 16/06/1998 187792783 Nghệ An Đủ điều kiện

46 Trần Thanh Nhàn 09/05/1999 187818234 Nghệ An Đủ điều kiện

47 Trần Thị Mỹ Duyên 12/01/2002 331879665 Vĩnh Long Đủ điều kiện

48 Trần Thị Thảo Linh 10/12/2002 038302021146 Thanh Hóa Đủ điều kiện

49 Trần Thị Thoại Vân 01/03/1992 056192000518 Khánh Hòa Đủ điều kiện

50 Trần Thị Thu Hà 02/01/1997 042197007167 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

51 Trần Thúy Hằng 09/01/2002 095302006140 Bạc Liêu Đủ điều kiện

52 Trần Tú Hảo 01/02/1997 221439234 Phú Yên Đủ điều kiện

53 Trương Thị Mỹ Lan 11/05/1996 049196016838 Quảng Nam Đủ điều kiện

54 Võ Thị Thanh Nhàn 08/03/2003 093303001642 Hậu Giang Đủ điều kiện

55 Xa Thị Út 02/06/1996 017196008345 Hòa Bình Đủ điều kiện

2. Danh sách ứng viên phải nộp bổ sung hồ sơ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Thị Thanh Ngân 01/04/1995 163340486 Nam Định Thiếu xét nghiệm giang
mai

2 Đinh Thị Lam 28/02/2002 187995046 Nghệ An

SYLL không có dấu xác
nhận tại địa phương, bản
cam kết thiếu xác nhận
của gia đình, thiếu bản

sao bằng tốt nghiệp
THPT

3 Hoàng Thị Thanh Hải 18/03/2004 040304003787 Nghệ An Thiếu bản sao bằng tốt
nghiệp THPT

4 Lò Thị Quỳnh 13/12/2002 045282833 Lai Châu
Thiếu xét nghiệm giang

mai

5 Lưu Thị Hoa 11/01/2003 030303002617 Hải Dương Thiếu xét nghiệm giang
mai

6 Nguyễn Thị Loan 12/01/1992 197260880 Quảng Trị

SYLL thiếu dấu xác
nhận của địa phương,
thiếu giấy khám sức

khỏe, bản sao bằng tốt
nghiệp THPT, CCCD

7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/11/2004 034304001248 Thái Bình
Thiếu bản sao bằng tốt

nghiệp THPT



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

8 Nguyễn Thị Ngọc Linh 12/01/2002 197476621 Quảng Trị

SYLL thiếu dấu xác
nhận của địa phương,
thiếu giấy khám sức

khỏe, bản sao bằng tốt
nghiệp THPT, CCCD

9 Trần Thị Thanh Thảo 14/11/1992 060192000011 Hồ Chí Minh Thiếu xét nghiệm giang
mai

10 Trịnh Thị Oanh 30/11/2004 030304009724 Hải Dương Thiếu bản sao bằng tốt
nghiệp THPT

11 Trương Huỳnh Hồng Yến 18/08/2003 082303009535 Tiền Giang Thiếu 3 xét nghiệm viêm
gan B, giang mai, HIV

12 Vũ Thị Loan 24/01/2004 030304005114 Hải Dương
Thiếu xét nghiệm giang
mai, HIV; bản sao bằng

tốt nghiệp THPT

3. Danh sách ứng viên xin thi lại
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Thị Thanh Hoa 22/11/1996 291123321 Tây Ninh Xin thi lại

2 Đinh Thị Hương Lan 08/11/2002 025302004825 Phú Thọ Xin thi lại

3 Phạm Thị Đảng 06/08/1994 001194023687 Bắc Ninh Xin thi lại

4 Nguyễn Thị Thu Hoàn 01/08/2001 001301037998 Hà Nội Xin thi lại

5 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/10/2001 033301001264 Hưng Yên Xin thi lại


